
Tên đăng nhập Tên học sinh Lớp Điểm
Thời gian 

làm bài

thnd840189 Nguyễn Trang Linh 2A2 285 10 phút 13 giây

thnd840230 Lê Bảo Nam 2A3 270 8 phút 29 giây

thnd840175 Triệu Khánh Chi 2A2 270 8 phút 35 giây

trinhan.c1nd Lê Trí Nhân 2A2 270 8 phút 59 giây

thnd840170 Hoàng Thùy Anh 2A2 255 7 phút 12 giây

dangduy.c1nd Phan Đăng Duy 2A2 255 8 phút 48 giây

thnd840192 Nguyễn Bá Anh Minh 2A2 255 13 phút 27 giây

buiminhhuong2a1 Bùi Minh Hương 2A1 255 15 phút 0 giây

thnd840253 Đặng Huyền Châu 2A4 240 9 phút 50 giây

thnd840184 Bùi Văn Khôi 2A2 240 11 phút 35 giây

thanhtruc.c1nd Võ Thị Thanh Trúc 2A2 240 11 phút 36 giây

ngocdiepa2 Nguyễn Đinh  Ngọc Diệp 2A2 240 12 phút 5 giây

suehongan Nguyễn Hồng Ân 2A4 240 13 phút 49 giây

jim270716 Đỗ Minh Khôi 2A2 240 14 phút 14 giây

thnd840198 Lê Nhật Quang 2A2 240 15 phút 15 giây

thnd840200 Lê Minh Sơn 2A2 240 15 phút 24 giây

phibaohan2a1 Phí Bảo Hân 2A1 240 16 phút 32 giây

thnd840174 Vũ Đình Gia Anh 2A2 240 17 phút 20 giây

hoaithuong.c1nd Nguyễn Hoài Thương 2A4 240 23 phút 46 giây

trantueminh2016 Trần Tuệ Minh 2A3 225 8 phút 15 giây

quynhchia1nd Nguyễn Quỳnh Chi 2A1 225 10 phút 23 giây

thnd840255 Đỗ Thùy Dương 2A4 225 10 phút 31 giây

thnd840179 Đặng Lê Hiếu 2A2 225 10 phút 36 giây

buibaonguyen22 Bui bao nguyen 2A3 225 13 phút 23 giây

tranthienkhanh03 Trần Thiện Khánh 2A2 225 14 phút 29 giây

daominhbao2a1 Đào Minh Bảo 2A1 225 16 phút 34 giây

nguyenlinh.c1nd Trần Nguyên Linh 2A4 225 25 phút 1 giây

thnd840231 Ngô Bảo Nam 2A3 225 27 phút 31 giây

thnd840243 Đỗ Anh Trang 2A3 210 10 phút 51 giây

thnd840281 Nguyễn Ngọc Hạ Vi 2A4 210 18 phút 10 giây

thnd840269 Hoàng Bảo Nhi 2A4 195 14 phút 2 giây

nguyenanduc2a1 Nguyễn An Đức 2A1 195 14 phút 46 giây

thnd840272 Phùng An Như 2A4 195 15 phút 40 giây

thnd840267 Nguyễn Minh Ngọc 2A4 195 25 phút 49 giây

thnd840254 Đinh Ngọc Diệp 2A4 180 18 phút 19 giây

phamthanhtrung0311 PHẠM THÀNH TRUNG 2A4 165 22 phút 17 giây

vudaiquanga Vũ Đại Quang 2A1 150 17 phút 58 giây

thnd840145 Nguyễn Ngọc Hân 2A1 150 25 phút 39 giây
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